
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 211385 Hà Quốc An 15/09/2003 Cà Mau DH21QTK04

2 210529 Đỗ Thị Lan Anh 21/01/2003 Nam Định DH21QTK02

3 210127 Phạm Huỳnh Đạt 18/08/2003 Bến Tre DH21QTK03

4 213816 Trương Thị Kim Đoan 01/10/2003 Kiên Giang DH21QTK05

5 212503 Lê Khánh Duy 15/05/2003 Sóc Trăng DH21QTK06

6 210274 Nguyễn Hoàng Duy 10/05/2003 Cần Thơ DH21QTK02

7 211044 Trần Lê Kỳ Duyên 24/11/2003 Cần Thơ DH21QTK03

8 210006 Phạm Thị Tố Hà 14/09/2002 Bạc Liêu DH21QTK02

9 210745 Võ Kiêm Hân 19/07/2003 Cà Mau DH21QTK03

10 211833 Hà Thị Út Hậu 08/08/2003 An Giang DH21QTK05

11 211683 Đồng Thanh Huyền 13/06/2003 Hậu Giang DH21QTK05

12 210451 Huỳnh Thị Diễm Huyền 07/11/2003 Trà Vinh DH21QTK02

13 212037 Lê Dương Chúc Huỳnh 21/01/2003 Hậu Giang DH21QTK06

14 211427 Lê Trương Thị Cẩm Huỳnh 17/11/2003 Hậu Giang DH21QTK04

15 210353 Lê Thị Thuần Khiết 18/01/2003 Bến Tre DH21QTK02

16 210166 Cao Phước Liêm 05/10/2003 Vĩnh Long DH21QTK03

17 213842 Huỳnh Xuân Mơ 18/07/2003 Cà Mau DH21QTK05

18 210495 Dương Thị Ái My 01/11/2003 Sóc Trăng DH21QTK02

19 210369 Phạm Chí Nam 10/07/2003 Đồng Tháp DH21QTK03

20 210008 Phạm Thị Tuyết Ngân 26/10/2002 Hậu Giang DH21QTK02

21 211020 Trần Thị Quế Ngân 24/10/2003 Đồng Tháp DH21QTK03

22 211036 Trần Mỹ Nghi 06/07/2003 Bạc Liêu DH21QTK03

23 210728 Lâm Kim Nguyên 16/11/2003 Bạc Liêu DH21QTK03
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24 211950 Lâm Thị Thảo Nguyên 01/10/2003 Sóc Trăng DH21QTK05

25 219700 Trịnh Thùy Hảo Nguyệt 03/12/2003 Tp.Hcm DH21KQT02

26 210276 Khưu Minh Như 10/07/2003 Cần Thơ DH21QTK02

27 210623 Nguyễn Tuyết Như 13/05/2003 An Giang DH21QTK02

28 211090 Phan Thị Huỳnh Như 25/06/2003 Đồng Tháp DH21QTK04

29 211834 Trần Thảo Như 18/02/2003 Kiên Giang DH21QTK05

30 211579 Nguyễn Dỉ Phúc 25/02/2003 Đồng Tháp DH21QTK05

31 210183 Mai Trần Tố Quyên 04/10/2003 Sóc Trăng DH21QTK02

32 210354 Nguyễn Thị Đông Tâm 01/01/2003 Đồng Tháp DH21QTK03

33 211990 Tô Thanh Thanh 29/11/2003 Đồng Tháp DH21QTK05

34 212158 Nguyễn Dạ Thảo 16/07/2003 Cà Mau DH21QTK02

35 210847 Đào Thị Anh Thư 04/09/2003 Bạc Liêu DH21QTK03

36 210041 Trần Thu Trang 12/11/2002 Cà Mau DH21QTK02

37 210244 Trần Thị Thanh Tuyền 23/02/2003 Đồng Tháp DH21QTK03

38 210305 Trương Thị Khánh Vi 25/09/2003 Đồng Tháp DH21QTK03

39 212413 Võ Thế Vinh 10/04/2003 An Giang DH21MAR02

40 210228 Hoàng Mai Vy 23/12/2003 Cần Thơ DH21QTK02

41 210132 Võ Thị Như Ý 22/09/2003 Đồng Tháp DH21QTK02
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